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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 127/2016/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2016 

NGHỊ QUYÉT 
về thực hiện mức giá điều trị Methadone 

và chính sách hỗ trợ cho bệnh nhân điều trị Methadone 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BA 

(Từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 12 năm 2016) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
quy định vê điêu trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thê; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 38/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2014 của Bộ Y tê và Bộ Tài chính vê ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ 
điêu trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thê; 

Xét Tờ trình số 6906/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân 
dân thành phố vê việc triển khai mức giá và chính sách hỗ trợ cho bệnh nhân điêu trị 

Methadone trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; sau khi xem xét báo cáo thẩm tra số 
894/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân 
dân thành phố; ý kiên thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

QUYÉT NGHỊ: 

Điều 1. Thực hiện mức giá điêu trị Methadone và chính sách hỗ trợ cho bệnh 
nhân điêu trị Methadone trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo đê xuất của Ủy 
ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 6906/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 
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về việc triển khai mức giá và chính sách hỗ trợ cho bệnh nhân điều trị Methadone 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

1. Đôi tượng áp dụng: 

- Các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 
Methadone của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, cung ứng, sử dụng dịch vụ 
điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại cơ sở 
điều trị của Nhà nước. 

- Bệnh nhân điều trị Methadone trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Mức giá khám, tư vân, câp phát thuôc Methadone tại các cơ sở điều trị 
nghiện các chât dạng thuôc phiện băng thuôc thay thê Methadone của Nhà nước 
như sau: 

STT Tên dịch vụ Mức giá Ghi chú 
I Khám (không bao gồm xét nghiệm và thuôc) 

1 Khám ban đầu 48.000 đồng/lần 
khám/người 

Chỉ khám 01 lần trong suốt 
quá trình điều trị. 

2 Khám khởi liều điều 
trị 

25.000 đồng/lần 
khám/người 

Chỉ khám 01 lần trong suốt 
quá trình điều trị. 

3 Khám định kỳ 20.000 đồng/lần 
khám/người 01 lần/01 tháng. 

II câp phát thuôc (không bao gồm thuôc) 

4 Tại cơ sở điều trị thay 
thế 

10.000 
đồng/lần/người/ngày 

5 Tại cơ sở cấp phát 
thuốc điều trị thay thế 

10.000 
đồng/lần/người/ngày 

III Tư vân (không bao gồm thuôc và xét nghiệm) 

6 Tư vấn cá nhân 10.000 
đồng/lần/người 

Không quá 14 lần/năm 
trong năm đầu điều trị; 

Không quá 04 lần/năm từ 
năm thứ hai điều trị. 

7 Tư vấn nhóm 5.000 
đồng/lần/người 

Không quá 6 lần/năm 
trong năm đầu điều trị; 

Không quá 04 lần/năm từ 
năm thứ hai điều trị. 
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3. Chính sách hô trợ cho bệnh nhân điêu trị Methadone: 

a) Hỗ trợ tiền mua thuốc Methadone cho bệnh nhân điều trị Methadone với mức 
5,04 lít Methadone/bệnh nhân/năm. 

b) Hỗ trợ chi phí khám, tư vấn, cấp phát thuốc Methadone cho thương binh, 
người bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ thương tật trên 81%, người nghèo, người 
cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người khuyết tật nặng và 
đặc biệt nặng, các bệnh nhân là giáo dục viên đồng đẳng chương trình phòng, chống 
HIV/AIDS tại thành phố theo mức giá tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này. 

c) Nguồn kinh phí hỗ trợ: Giao Ủy ban nhân dân thành phố cân đối từ nguồn 
ngân sách thành phố hàng năm để thực hiện các chế độ hỗ trợ nêu trên và thực hiện 
quyết toán theo số lượng chi thực tế hàng năm. 

4. Thời gian thực hiện mức giá điêu trị Methadone và các chê độ hô trợ: Từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

Điêu 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu 
quả Nghị quyết này. 

Điêu 3. Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành 
phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Điêu 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
khóa IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Quyêt Tâm 


